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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
 

BỘ TƯ PHÁP 
 
 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 
hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định  

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư 
 

(Tiếp theo Công báo số 1055 + 1056) 
 
 

Phụ lục II 
MÃ SỐ HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM 

(Kèm theo Thông sư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021  
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ 
LUẬT SƯ VIỆT NAM 

 
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................................  

 

Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .............................  

Giấy đăng ký hoạt động số:................ do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .....................  

................................cấp ngày: ............ / ...... /...............................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................  

Điện thoại: .............................................. Fax:.............................................................  

Email: ..................................................... Website:......................................................  

Đề nghị Sở Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề 
luật sư với các nội dung như sau: 

1. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi (ghi bằng chữ in 
hoa):.............................................................................................................................  

Tên giao dịch (nếu có):................................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................................  

2. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi: ......................................  

3. Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................  Fax:............................................................  

Email: .....................................................  Website:.....................................................  

4. Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................  

Giới tính: ................ Ngày sinh: ....... / ...... /.................................................................  

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:............................................  

TP-LS-29 
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Ngày cấp:....... /......./ ..............Nơi cấp: ......................................................................  

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................  

Thẻ luật sư số .................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:..... / .... /............  

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ............................................................  

5. Mục đích, lý do chuyển đổi:....................................................................................  

6. Danh sách luật sư thành viên dự kiến 

Stt Họ tên 
(ghi bằng chữ in 

hoa) 

Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Thẻ luật sư 
(ghi rõ số và 

ngày cấp) 

Thành viên 
Đoàn Luật 

sư tỉnh 
(thành phố) 

Số điện 
thoại 

       

       

       

7. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty: 

Chữ ký mẫu thứ nhất 
 

 

 

Họ và tên:............................................. 

Chữ ký mẫu thứ hai 
 
 
 
 
 

Họ và tên:............................................. 

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của tổ chức 
hành nghề luật sư được chuyển đổi sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy 
đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./. 

 
 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm 

Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 
 CÔNG BÁO/Số 1057 + 1058/Ngày 24-12-2021 5 
 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 
 
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................  

.....................................................................................................................................  

Người đứng đầu của các công ty luật (Tất cả các công ty luật tham gia hợp 
nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau): 

Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................  

Giấy phép thành lập số: ............................  do Bộ Tư pháp cấp ngày: .. / .... / ..............  

Giấy đăng ký hoạt động số:................ do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................  

................................cấp ngày: ............ / ...... /...............................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................  Fax:............................................................  

Email: .....................................................  Website:.....................................................  

Đề nghị Bộ Tư pháp chấp thuận cho các công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập 
với nội dung như sau: 

1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ 
in hoa): ........................................................................................................................  

Tên giao dịch (nếu có):................................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .............................................. Fax:.............................................................  

Email: ..................................................... Website:......................................................  
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3. Giám đốc công ty:  

Họ và tên: ....................................................................................................................  

Giới tính: ................ Ngày sinh: ....... / ...... /................ Quốc tịch:...............................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:............................................  

Ngày cấp:....... /......./ ..............Cơ quan cấp:...............................................................  

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư số: .....................  

do Bộ Tư pháp/Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ........./ ...... / ..........................  

4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty: 
Stt Họ tên 

(ghi bằng chữ in 
hoa) 

Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Giấy phép 
hành nghề luật 
sư nước ngoài 
tại Việt Nam/ 
Thẻ luật sư 
(ghi rõ số và 

ngày cấp) 

Thành viên 
Đoàn Luật 

sư tỉnh 
(thành phố) 

Số điện 
thoại 

       

       

       

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty: 

Chữ ký mẫu thứ nhất 
 
 
 
 

Họ và tên:............................................. 

Chữ ký mẫu thứ hai 
 
 
 
 

Họ và tên:............................................. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
do pháp luật quy định./. 

Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm...... 
Người đứng đầu 

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người đứng đầu 
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH 
NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 
 

Tên đầy đủ của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 
(ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................................  

Giấy phép thành lập số: ............................  do Bộ Tư pháp cấp ngày: .. / .... / ..............  

Giấy đăng ký hoạt động số:................  do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ...................  

................................ cấp ngày: ........... / ...... /...............................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................  Fax:............................................................  

Email: .....................................................  Website:.....................................................  

Đề nghị Bộ Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung như sau: 

1. Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................  

Tên giao dịch (nếu có):................................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .............................................. Fax:.............................................................  

Email: ..................................................... Website:......................................................  

3. Giám đốc công ty:  

Họ và tên: ....................................................................................................................  

TP-LS-31 
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Giới tính: ................Ngày sinh: ........ / ...... /................ Quốc tịch:...............................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:............................................  

Ngày cấp:....... /......./ ..............Cơ quan cấp:...............................................................  

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư số: .....................  

do Bộ Tư pháp/Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ........./ ...... / ..........................  

4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty: 

Stt Họ tên 
(ghi bằng chữ 

in hoa) 

Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Giấy phép hành 
nghề luật sư nước 

ngoài tại Việt 
Nam/Thẻ luật sư 

(ghi rõ số và ngày cấp)

Thành viên 
Đoàn Luật 

sư tỉnh 
(thành phố) 

Số điện 
thoại 

       

       

       

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty: 

Chữ ký mẫu thứ nhất 
 

 

 

Họ và tên:............................................. 

Chữ ký mẫu thứ hai 
 
 
 
 
 

Họ và tên:............................................. 

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh được chuyển đổi 
sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định 
của pháp luật Việt Nam./. 

 Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm 
Người đứng đầu 

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư  
nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI  

THÀNH CÔNG TY LUẬT VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 
 

Tên đầy đủ của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):  

.....................................................................................................................................  

Giấy phép thành lập số: ............................  do Bộ Tư pháp cấp ngày: .. / .... / ..............  

Giấy đăng ký hoạt động số:................ do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................  

................................ cấp ngày: ........... / ...... /...............................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................  Fax:............................................................  

Email: .....................................................  Website:.....................................................  

Đề nghị Bộ Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam với 
các nội dung như sau: 

1. Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................  

Tên giao dịch (nếu có):................................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................  Fax:............................................................  

Email: .....................................................  Website:.....................................................  

3. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................  

TP-LS-32 
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Giới tính: ................ Ngày sinh: ....... / ...... /.................................................................  

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:............................................  

Ngày cấp:....... /......./ ..............Nơi cấp: ......................................................................  

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................  

Thẻ luật sư số .................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:..... / .... /............  

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ............................................................  

4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty: 
Stt Họ tên 

(ghi bằng chữ in 
hoa) 

Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Thẻ luật sư 
(ghi rõ số và 

ngày cấp) 

Thành viên 
Đoàn Luật 

sư tỉnh 
(thành phố) 

Số điện 
thoại 

       

       

       

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty: 

Chữ ký mẫu thứ nhất 
 

 

 

Họ và tên:............................................. 

Chữ ký mẫu thứ hai 
 
 
 
 
 

Họ và tên:............................................. 

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty sau khi thực hiện 
chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 
Việt Nam./. 

 Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm 
Người đứng đầu 

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 
 CÔNG BÁO/Số 1057 + 1058/Ngày 24-12-2021 11 
 
 
 
 

Tên tổ chức hành nghề 
luật sư Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 
(Từ ngày…… đến ngày……) 

 
Kính gửi:  
 - Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.....;1 

- Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố…. 
 

Căn cứ các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……….. 
(tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư) báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt 
động như sau: 

1. Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

- Tên tổ chức hành nghề luật sư:...........................................................................  

- Giấy đăng ký hoạt động số: .................................... Ngày cấp: ..........................  

- Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................  

- Điện thoại: .............................................  Fax:....................................................  

- Email:.....................................................  Website: ............................................  

- Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (ghi rõ tên và địa chỉ, nếu có):  

...............................................................................................................................  

- Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có): ..........................  

- Số luật sư Việt Nam đang hành nghề tại tổ chức: ................luật sư 

STT Họ và tên Ngày 
tháng năm 

sinh 

Số Thẻ 
luật sư, 

ngày cấp 

Thành 
viên Đoàn 

Luật sư 

Thời 
gian 
làm 
việc 

Nơi làm việc 
(Ghi rõ làm 

việc tại trụ sở 
chính hay chi 

nhánh) 
       

 

1 Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư có chi nhánh ở địa phương khác thì đồng thời gửi báo 
cáo về tổ chức, hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư nơi có trụ sở của chi nhánh. 

TP-LS-33 
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- Số luật sư nước ngoài đang hành nghề tại tổ chức (nếu có):.............. luật sư 

STT Họ và 
tên 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Quốc 
tịch 

Số Giấy 
phép, 

ngày cấp 

Thời gian 
làm việc 

Nơi làm việc 
(Ghi rõ làm 

việc tại trụ sở 
chính hay Chi 

nhánh) 

       

- Số người tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức (nếu có): ............  người tập sự 

STT Họ tên Ngày tháng 
năm sinh 

Thời 
gian tập 

sự 

Luật sư 
hướng dẫn 

Nơi tập sự (Ghi rõ 
tập sự tại trụ sở 
chính hay Chi 

nhánh) 

      

- Số nhân viên làm việc tại tổ chức: ....................... nhân viên  

STT Họ tên Ngày tháng 
năm sinh 

Quốc 
tịch 

Vị trí 
công 
việc 

Thời gian 
làm việc 

Nơi làm việc 
(Ghi rõ làm 

việc tại trụ sở 
chính hay Chi 

nhánh) 

       

- Tổng số vụ việc đã thực hiện (trong đó ghi rõ số vụ việc tranh tụng, tư vấn 
pháp luật, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác):  

- Doanh thu: 

- Nộp thuế: 

2. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Kết quả đạt được:  

- Khó khăn, vướng mắc:  

- Nguyên nhân:  

3. Đề xuất, kiến nghị: 

 
Tỉnh (thành phố), ngày     tháng    năm 

Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Tên tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài  
tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

 (Từ ngày…… đến ngày……) 

Kính gửi:  

 - Bộ Tư pháp; 
- Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…..1 

Căn cứ các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
……….. (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) báo cáo về tình 
hình tổ chức và hoạt động như sau: 

1. Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động  
- Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài: .....................................  
- Giấy phép thành lập số: .................................  Ngày cấp: ..................................  
- Giấy đăng ký hoạt động số: .................................... Ngày cấp: ..........................  
- Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................  
- Điện thoại: .............................................  Fax:....................................................  
- Email:.....................................................  Website: ............................................  
- Thông tin về chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (đối với 

trường hợp công ty luật nước ngoài, ghi rõ tên và địa chỉ chi nhánh, nếu có): ........  
..............................................................................................................................  
- Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty luật: ........................................................  
- Số luật sư Việt Nam đang hành nghề tại tổ chức (nếu có):..............  luật sư 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Số Thẻ 
luật sư, 

ngày cấp

Thành 
viên 
Đoàn 

Luật sư 

Thời 
gian 
làm 
việc 

Nơi làm việc 
(Ghi rõ làm việc 
tại trụ sở chính 
hay chi nhánh) 

       
 

1 Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có chi nhánh ở địa phương 
khác thì đồng thời gửi báo cáo về tổ chức, hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi có trụ sở của chi nhánh. 

TP-LS-34 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP) 
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- Số luật sư nước ngoài đang hành nghề tại tổ chức:................  luật sư 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Quốc 
tịch 

Số Giấy 
phép, 
ngày 
cấp 

Thời 
gian 
làm 
việc 

Nơi làm việc     
(Ghi rõ làm việc 
tại trụ sở chính 
hay chi nhánh) 

       
- Số người tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức (nếu có): ............  người tập sự 

STT Họ tên Ngày tháng 
năm sinh 

Thời 
gian tập 

sự 

Luật sư 
hướng 

dẫn 

Nơi tập sự (Ghi rõ tập 
sự tại trụ sở chính hay 

chi nhánh) 
      

- Số nhân viên làm việc tại tổ chức: ....................... nhân viên 

STT Họ tên Ngày tháng 
năm sinh 

Quốc 
tịch 

Vị trí 
công 
việc 

Thời gian 
làm việc 

Nơi làm việc 
(Ghi rõ làm 
việc tại trụ 

sở chính hay 
chi nhánh) 

       
- Tổng số vụ việc đã thực hiện (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi 

nhánh đề nghị ghi rõ số vụ việc của công ty và chi nhánh):  
- Doanh thu (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi nhánh đề nghị ghi rõ 

doanh thu của công ty và chi nhánh): 
- Nộp thuế (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi nhánh đề nghị ghi rõ số 

thuế đã nộp của công ty và chi nhánh): 
2. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
- Kết quả đạt được:  
- Khó khăn, vướng mắc:  
- Nguyên nhân:  
3. Đề xuất, kiến nghị: 
 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm 
Người đứng đầu của tổ chức hành nghề  

luật sư nước ngoài tại Việt Nam 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  
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